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GIỚI THIỆU 

Đội ngũ GENTA Triển lãm Vietbuild 

Triển lãm tại ĐH MTCN Triển lãm ĐH Kiến Trúc 

Kho hàng GENTA GENTA đoạt giải thưởng BMF 

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GENTA VIỆT NAM 

Thành lập từ năm 2014, GENTA đã trải qua chặng đường gần 10 năm phát triển. 

Với sứ mệnh “nâng cao chất lƣợng xây dựng Việt Nam” chúng tôi đã đem những 

sản phẩm chất lượng, những vật liệu thi công hiện đại trên thế giới đến với các chủ đầu 

tư, nhà thầu xây dựng, kiến trúc sư… 

Gần10 năm qua, GENTA và sản phẩm nẹp trát, nẹp nhôm -inox,nẹp trang trí,.. đã trở 

thành đối tác tin cậy của các nhà thầu xây dựng hàng đầu của Việt Nam và quốc tế 

như : Ricons, Coteccons, Hòa Bình, Unicons, Vinaconex, Taishei, Obayashi, Shimizu, 

Maeda,…  

Sản phẩm của GENTA đã đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của các công trình 

lớn như: Sân bay quốc tế Cam Ranh, Trường đại học Anh Quốc tại Việt Nam BUV, Đại 

sứ quán Nhật, đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội, các khu đô thị của Vin group, Sun 

group, ... 

Một số hình ảnh hoạt động của GENTA 
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Nội dung Trang 

Danh mục nẹp 3 

Minh họa vị trí sử dụng 6 

 Nẹp trát góc dƣơng 8 

 Nẹp mốc trát - Nẹp chặn vữa 11 

 Nẹp trát góc âm 12 

 Nẹp chỉ âm tƣờng 14 

 Nẹp gờ móc nƣớc - cắt nƣớc 17 

 Nẹp tách khe vật liệu - Nẹp DF 20 

 Nẹp tách khe vật liệu - Nẹp F 22 

 Nẹp ốp lát nhựa 24 

 Nẹp bo góc tròn 26 

 Nẹp bo góc vuông 28 

 Nẹp bo góc dẹt 30 

 Nẹp V góc  32 

 Nẹp góc âm 34 

 Nẹp chữ L 35 

 Nẹp chữ T 36 

 Nẹp chữ U 40 

 Len chân tƣờng 42 

 Nẹp Z thạch cao 45 

 Nẹp V góc thạch cao 46 

 Nẹp góc âm thạch cao 48 

 Nẹp ron âm thạch cao 49 

 Nẹp vát góc bê tông (Nẹp tam giác) 50 

 Nẹp khe co dãn sàn gạch- sàn bê tông 53 

 Nẹp mũi bậc - chống trơn 54 

 Nẹp profile đèn led thanh nhôm 56 

 Khuôn cửa âm - cửa giấu khuôn 58 

MỤC LỤC 
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MINH HỌA VỊ TRÍ SỬ DỤNG 

(* Các vị trí sử dụng chỉ mang tính minh họa 

Có thể có nhiều cách sử dụng khác tùy theo mục đích và sự sáng tạo của người dùng) 

TÁCH KHE CỬA 

Nẹp DF-5(W)                  tr.21 

Nẹp DF-10(W) tr.21 

Nẹp DF-1212(W) tr.21 

Nẹp DF-15(W) tr.21 

MỐC TRÁT TƢỜNG 

Nẹp WPC –10 tr.11 

GÓC DƢƠNG TRÁT 

Nẹp A2-3 tr.10 

Nẹp SA2-10 tr.9 

Nẹp A3-10S tr.9 

Nẹp AW3-10S tr.9 

Nẹp A3-5S tr.9 

Nẹp LA2-7 tr.10 

Nẹp LA3-7 tr.10 

Nẹp I-8(W) tr.13 

Nẹp I-5(W) tr.13 

Nẹp I-2(W) tr.13 

GÓC ÂM TRÁT 

TÁCH KHE VẬT LIỆU 

Nẹp F-6(W) tr.23 

Nẹp F10/F12(W) tr.23 

Nẹp DF-5(W)                tr.21 

Nẹp DF-10(W) tr.21 

Nẹp DF-1212(W) tr.21 

Nẹp DF-15(W) tr.21 

Nẹp IA-2(W) tr.48 

GÓC ÂM TH.CAO 

Nẹp AR-3 tr.47 

Nẹp SW-2020 tr.47 

Nẹp SW-2020BH tr.47 

Nẹp SG-2020 tr.47 

Nẹp S2G-2020 tr.47 

GÓC DƢƠNG TH.CAO 

Nẹp Z-10(W) tr.45 

KHE TRẦN TH.CAO 
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MINH HỌA VỊ TRÍ SỬ DỤNG 

(* Các vị trí sử dụng chỉ mang tính minh họa 

Có thể có nhiều cách sử dụng khác tùy theo mục đích và sự sáng tạo của người dùng) 

GL-10/GL-15/GL-20(W) tr.15 

GL-25/GL-30(W) tr.15 

GL-50/GL-100(W)  tr.16 

GLV-25  tr.16 

CHỈ ÂM TƢỜNG 

VÁT CẠNH CỘT 

Nẹp (G)TA-25(W) tr.51 

Nẹp (G)TA-25(W) tr.51 

Nẹp TA-30(W) tr.51 

Nẹp (G)TA-50(W) tr.52 

KHE CO DÃN 

Nẹp 30EXJ-9 tr.53 

MŨI BẬC THANG 

Nẹp SN-DG tr.54 

Nẹp SN-YG tr.54 

GÓC ỐP LÁT 

Nẹp TW-10/TW-12 tr.25 

Nẹp ATR100 tr.26 

Nẹp S-GR10 tr.26 

Nẹp TSAP100 tr.29 

Nẹp S-GS10 tr.29 

Nẹp TSD100 tr.30 

Nẹp S-G510 tr.31 

Nẹp (G)AGLU3-10 tr.18 

Nẹp (G)AGLU2-10 tr.18 

Nẹp AGL2-3/AGL2-6 tr.19 

Nẹp AGL3-3/AGL3-6 tr.19 

Nẹp  AGLW3-6 tr.19 

Nẹp AGL5-6 tr.19 

CẮT NƢỚC 

 

Nẹp TW-10/TW-12 tr.25 

Nẹp ATR100 tr.26 

Nẹp S-GR10 tr.26 

Nẹp TSAP100 tr.29 

Nẹp S-GS10 tr.29 

Nẹp TSD100 tr.30 

Nẹp S-G510 tr.31 

GÓC ỐP LÁT  
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ỨNG DỤNG: 

Áp dụng cho các góc dƣơng, góc tƣờng trát 

vữa , cạnh dầm, ô văng, lanh tô..v..vv.. 

Chống mẻ cạnh tƣờng, giúp góc tƣờng đẹp 

bền lâu 

Tạo góc tƣờng thẳng, sắc nét, không phụ 

thuộc tay nghề ngƣời thợ trát 

 

NẸP TRÁT GÓC DƢƠNG 

MẶT CẮT PHỐI CẢNH 
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NẸP A3-5S 

Tạo góc hoàn thiện sắc nét 

Màu: ghi xám 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

A3-5S 2.5 m 100 thanh 250 m 

NẸP AW3-10 

Tạo góc hoàn thiện sắc nét 

Màu: trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

AW3-10 2.5 m 50 thanh 125 m 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

A3-10S 2.5 m 80 thanh 200 m 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

AW3-10S 2.5 m 80 thanh 200 m 

NẸP A3-10S 

Tạo góc hoàn thiện sắc nét 

Màu: ghi xám 

NẸP AW3-10S 

Tạo góc hoàn thiện sắc nét 

Màu: trắng 

NẸP TRÁT GÓC DƢƠNG 

NẸP SA2-10 

Tạo góc hoàn thiện sắc nét 

Màu: ghi xám 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

SA2-10 2.5 m 80 thanh 200 m 
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NẸP TRÁT GÓC DƢƠNG  

   

   

   

NẸP LA2-7 

Tạo góc tròn cạnh tường (mũi nhọn) 

Màu: ghi xám 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

LA2-7 2.2m 100 thanh 220 m 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

LA3-7 2.2 m 100 thanh 220m 

NẸP LA3-7 

Tạo góc tròn cạnh tường (mũi tròn) 

Màu: ghi xám 

NẸP A2-3 

Tạo góc hoàn thiện sắc nét 

Màu: ghi xám 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

A 2-3 2.5 m 100 thanh 250 m 
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Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

WPC-10 2 m 100 thanh 200 m 

NẸP MỐC TRÁT -  NẸP CHẶN VỮA 

NẸP MỐC TRÁT 

NẸP CHẶN VỮA 

NẸP WPC - 10 

Tạo mốc trát cho 
tường phẳng. 

Màu: ghi xám 

NẸP SP-10(W) 

Chặn vữa ở những đoạn kết thúc phần trát hoặc tiếp 
giáp vật liệu khác phẳng. 

Màu: Trắng 

   

   

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

SP-10(W) 2 m 100 thanh 200 m 
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ỨNG DỤNG: 

Áp dụng cho các góc âm, góc trong của 

tƣờng trát vữa 

NẸP TRÁT GÓC ÂM 

MẶT CẮT 
PHỐI CẢNH 
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NẸP I-2(W) 

Tạo góc âm tường hoàn thiện sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

I-2(W) 2.2 m 100 thanh 220 m 

NẸP I-5(W) 

Tạo góc âm tường hoàn thiện sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

I-5(W) 2.5 m 150thanh 375 m 

NẸP I-8(W) 

Tạo góc âm tường hoàn thiện sắc nét 

Màu: trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

I-8(W) 2.5m 100 thanh 250 m 

NẸP TRÁT GÓC ÂM 

NẸP IA-2(W) 

Tạo góc âm tường hoàn thiện sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

IA-2(W) 2.2 m 100 thanh 220 m 
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ỨNG DỤNG: 

 

Áp dụng tạo chỉ âm trang trí ở các mảng trát 

tƣờng ngoại thất, nội thất 

  

Tạo các ô trang trí trên mặt đứng, ô phân màu, 

chống nứt diện trát tƣờng lớn..v..v 

 

NẸP CHỈ ÂM - RON TRANG TRÍ 
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NẸP GL-10(W) 

Tạo chỉ âm tường sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

GL-10(W) 2 m 100 thanh 200 m 

NẸP GL-15(W) 

Tạo chỉ âm tường sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

GL-15(W) 2 m 100 thanh 200 m 

NẸP GL-20(W) 

Tạo chỉ âm tường sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

GL-20(W) 2 m 100 thanh 200 m 

NẸP GL-25(W) 

Tạo chỉ âm tường sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

GL-25(W) 2 m 100 thanh 200 m 

NẸP GL-30(W) 

Tạo chỉ âm tường sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

GL-30(W) 2 m 100 thanh 200 m 

NẸP CHỈ ÂM - RON TRANG TRÍ 



 

16 

  

Genta Catalogue         www.GENTA.vn   0976 068 706 (HN) - 0976 946 936 (HCM) 

   

   

   

   

NẸP GL-50(W) 

Tạo chỉ âm tường sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

GL-50W 2 m 60 thanh 120 m 

NẸP GL-100(W) 

Tạo chỉ âm tường sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

GL-100W 2 m  20thanh  40m 

NẸP CHỈ ÂM - RON TRANG TRÍ 

NẸP GLV-25(W) 

Tạo chỉ âm tường sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

GLV-25(W) 2 m 100 thanh 200 m 
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NẸP GỜ MÓC NƢỚC -  CẮT NƢỚC 

ỨNG DỤNG: 

Áp dụng tạo gờ móc nƣớc - gờ cắt nƣớc ở 

ban công, logia, ô văng, lanh tô .v..vv 

 

Biệt thự  Vinhomes Hoa Sữa 
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NẸP GỜ MÓC NƢỚC -  CẮT NƢỚC 

NẸP AGLU 3-10 

Tạo gờ móc nước sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

AGLU 3-10 2.5 m 50 thanh 125 m 

NẸP G-AGLU 3-10 

Tạo gờ móc nước sắc nét 

Màu: ghi xám 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

G-AGLU 3-10 2.5 m 50 thanh 125 m 

   

   

   

   

   

NẸP AGLU 2-10 

Tạo gờ móc nước sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

AGLU 2-10 2 .5m 50 thanh 125 m 

NẸP G-AGLU 2-10 

Tạo gờ móc nước sắc nét 

Màu: ghi xám 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

G-AGLU 2-10 2 .5m 50 thanh 125 m 

NẸP AGL2-3 

Tạo gờ móc nước sắc nét 

Màu: ghi xám 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

G-AGLU2-3 2 .5m 50thanh 125m 



 

19 

  

Genta Catalogue www.GENTA.vn   0976 068 706 (HN) - 0976 946 936 (HCM) 

   

   

   

   

   

NẸP AGL 2-6 

Tạo gờ móc nước sắc nét 

Màu: ghi xám 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

AGL 2-6 2 .5m 50 thanh 125 m 

NẸP AGL 3-3 

Tạo gờ móc nước sắc nét 

Màu: ghi xám 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

AGL 3-3 2 .5m 50 thanh 125m 

NẸP AGL 3-6 

Tạo gờ móc nước sắc nét 

Màu: ghi xám 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

AGL 3-6 2 .5m 50 thanh 125 m 

NẸP AGLW 3-6 

Tạo gờ móc nước sắc nét 

Màu: trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

AGLW 3-6 2 .5m 50 thanh 125 m 

NẸP AGL5-6 

Tạo gờ móc nước sắc nét 

Màu: ghi xám 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

AGL5-6 2 .5m 50 thanh 125 m 

NẸP GỜ MÓC NƢỚC -  CẮT NƢỚC 
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ỨNG DỤNG: 

Áp dụng tách khe 2 vật liệu, giữa phần trát 

vữa và các loại vật liệu khác : gạch, đá, gỗ, 

kính...vv...vv 

 

GỢI Ý: 

Áp dụng cho ốp gạch chân tƣờng, phân chia 

mảng ốp lát trên mặt đứng tƣờng 

KHE KHUÔN CỬA.. 

NẸP TÁCH KHE VẬT LIỆU - NẸP DF 

KHE KHUÔN CỬA KHE ỐP CHÂN TƢỜNG 
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NẸP TÁCH KHE VẬT LIỆU - NẸP DF 

NẸP DF-5(W) 

Tạo khe vật liệu sắc nét 

Màu: Trắng 

 Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

DF-5(W) 2.2 m 100 thanh 220 m 

NẸP DF-10(W) 

Tạo khe vật liệu sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

DF-10(W) 2.2 m 100 thanh 220 m 

NẸP DF-1212(W) 

Tạo khe vật liệu sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

DF-1212(W) 2.2 m 80 thanh 176 m 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

DF-15(W) 2.5 m 70 thanh 175 m 

NẸP DF-15(W) 

Tạo khe vật liệu sắc nét 

Màu: Trắng 
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NẸP TÁCH KHE VẬT LIỆU - NẸP F 

ỨNG DỤNG: 

Áp dụng tách khe 2 vật liệu, giữa phần trát 

vữa và các loại vật liệu khác : gạch, đá, gỗ, 

kính...vv...vv 

 

GỢI Ý: 

Áp dụng cho ốp gạch chân tƣờng, phân chia 

mảng ốp lát trên mặt đứng tƣờng.. 

MẶT CẮT 

G
ạ

c
h

  
  

  
  
  

  
  

  
  

 V
ữ

a
 t
rá

t 

Chung cƣ Mullbery lane Mỗ Lao 

MẶT CẮT 
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NẸP F-6(W) 

Tách khe 2 vật liệu sắc nét 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

F-6(W) 2.2 m 100 thanh 220 m 

NẸP F-10(W) 

Tách khe 2 vật liệu sắc nét 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

F-10(W) 2.2 m 80 thanh 176 m 

NẸP F-12(W) 

Tách khe 2 vật liệu sắc nét 

 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

F-12(W) 2 m 80 thanh 160m 

NẸP TÁCH KHE VẬT LIỆU - NẸP F  

Màu: Trắng 

Màu: Trắng 

Màu: Trắng 
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ỨNG DỤNG: 

Tạo góc ốp gạch đá giúp: 

 Tiết kiệm thời gian (không phải mài mòi) 

 Tạo sự an toàn khi sử dụng - tránh chấn 

thương khi va chạm vào góc ốp gạch (trong khu 

wc, hành lang...v..v) 

Bịt cạnh viên gạch ốp  

Tạo khe dãn nở cho mảng ốp gạch diện tích lớn 

NẸP ỐP LÁT 

CHI TIẾT ỐP GẠCH- NẸP TW-10 CHI TIẾT ỐP GẠCH- NẸP AW3-10 
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NẸP TW-10 

Tạo góc ốp lát sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

TW-10 2.5 m 100 thanh 250 m 

NẸP ỐP LÁT NHỰA 

NẸP TW-12 

Tạo góc ốp lát sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

TW-12 2.5 m 100 thanh 250 m 

NẸP TH-10 

Tạo góc ốp lát sắc nét 
Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

TH-10 2.5 m 100 thanh 250 m 

NẸP TH-12 

Tạo góc ốp lát sắc nét 
Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

TH-12 2.5 m 100 thanh 250 m 

NẸP AW3-10 

Tạo góc ốp lát nhỏ sắc  nét 

Màu: trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

AW3-10 2.5 m 50 thanh 125 m 
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 NẸP ỐP GÓC TRÕN 

: 

 

ỨNG DỤNG: 

Tạo góc ốp gạch đá giúp: 

 Tiết kiệm thời gian (không phải mài mòi) 

 Tạo sự an toàn khi sử dụng - tránh chấn thương 

khi va chạm vào góc ốp gạch (trong khu wc, 

hành lang...v..v) 

Bịt cạnh viên gạch ốp  

 

NẸP ATR060 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

ATR060 2.5 m 20 thanh 50 m 

NẸP ATR100(S) 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

ATR100(S) 2.5 m 20 thanh 125 m 
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NẸP ỐP GÓC TRÕN 

NẸP ATR120(S) 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: inox bóng  

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

ATR120(S) 2.5 m 20 thanh 50 m 

NẸP S-GR10 

Chất liệu: inox 304 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-GR10 2.44 m 20 thanh 48.8 m 

NẸP S-GR12 

Chất liệu: inox 304 

Màu: inox vàng bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-GR12 2.7 m 20 thanh 54 m 

NẸP S-GR12 

Chất liệu: inox 304 

Màu: inox xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-GR12 2.7m 20 thanh 54 m 

NẸP ATR100(S) 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: vàng bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

ATR100(S) 2.5 m 20 thanh 50 m 
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NẸP ỐP GÓC VUÔNG 

: 

ỨNG DỤNG: 

Tạo góc ốp gạch đá giúp: 

 Tiết kiệm thời gian (không phải mài mòi) 

 Tạo sự an toàn khi sử dụng - tránh chấn thương 

khi va chạm vào góc ốp gạch (trong khu wc, 

hành lang...v..v) 

Bịt cạnh viên gạch ốp  

 

NẸP TSAP100(S) 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

TSAP100 2.5 m 50 thanh 125 m 

NẸP TSAP100(S) 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: vàng bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

TSAP100 2.5 m 50 thanh 125 m 
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NẸP ỐP GÓC VUÔNG 

NẸP S-GS10 

Chất liệu: inox 304 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-GS10 2.44 m 20 thanh 48.8 m 

NẸP TSAP120(S) 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

TSAP120 2.5 m 50 thanh 125 m 

NẸP S-GS10 

Chất liệu: inox 304 

Màu: inox xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-GS10 2.44 m 20 thanh 48.8 m 

NẸP S-GS10 

Chất liệu: inox 304 

Màu: vàng bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-GS10 2.44 m 20 thanh 48.8 m 

NẸP S-GS12 

Chất liệu: inox 304 

Màu: inox xƣớc, inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-GS10 2.44 m 20 thanh 48.8 m 
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NẸP ỐP GÓC DẸT 

: 

ỨNG DỤNG: 

Tạo góc ốp gạch đá giúp: 

 Tiết kiệm thời gian (không phải mài mòi) 

 Tạo sự an toàn khi sử dụng - tránh chấn thương 

khi va chạm vào góc ốp gạch (trong khu wc, 

hành lang...v..v) 

Bịt cạnh viên gạch ốp 

Bo mép vật liệu chênh cốt sàn  

 

NẸP TSD050 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

TSD050 2.5 m 20 thanh 50 m 

NẸP TSD100(S) 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

TSD100(S) 2.5 m 50 thanh 125 m 
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NẸP ỐP GÓC DẸT 

NẸP TSD120(S) 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

TSD120(S) 2.5 m 50 thanh 125 m 

NẸP S-G510 

Chất liệu: inox 304 

Màu: inox xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-G510 2.244 m 20 thanh 48.8 m 

NẸP S-G512 

Chất liệu: inox 304 

Màu: inox xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-G512 2.244 m 20 thanh 48.8 m 

NẸP S-G520 

Chất liệu: inox 304 

Màu: inox xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-G520 2.244 m 20 thanh 48.8 m 
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NẸP ỐP GÓC TƢỜNG -  NẸP V 

: 

 

ỨNG DỤNG: 

Tạo góc ốp gạch đá giúp: 

 Tiết kiệm thời gian (không phải mài mòi) 

 Tạo sự an toàn khi sử dụng - tránh chấn thương 

khi va chạm vào góc ốp gạch (trong khu wc, 

hành lang...v..v) 

Khắc phục lỗi khi cắt mòi hoặc cạnh sứt mẻ trong 

quá trình sử dụng.  

NẸP S-VT10 

Chất liệu: inox304 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-VT10 2.44m 20 thanh 48.8 m 

NẸP S-VT10 

Chất liệu: inox304 

Màu: đen xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-VT10 2.44 m 20 thanh 48.8 m 
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NẸP S-V20 

Chất liệu: inox304 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-V20 2.7 m 20 thanh 54 m 

NẸP S-VT20 

Chất liệu: inox 304 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-VT20 2.44m 50 thanh 122 m 

NẸP S-VT20 

Chất liệu: inox 304 

Màu: vàng bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-VT20 2.44m 50 thanh 122 m 

NẸP ỐP GÓC TƢỜNG -  NẸP V 

NẸP CP-15(S) 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

CP-15(S) 2.5 m 50 thanh 125 m 

NẸP S-VT15 

Chất liệu: inox 304 

Màu: đen xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-VT15 2.44m 50 thanh 122 m 



 

34 

  

Genta Catalogue         www.GENTA.vn   0976 068 706 (HN) - 0976 946 936 (HCM) 

NẸP ỐP GÓC TRONG (GÓC LÕM) 

ỨNG DỤNG: 

Giúp dễ dàng vệ sinh (Góc âm khu ốp lát rất 

dễ tích bẩn) 

Tạo điểm nhấn thẩm mĩ cho các góc âm, che 

các lỗi thi công 

NẸP TI16(S) 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

TI16(S) 2.5 m 50 thanh 125 m 
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ỨNG DỤNG: 

Tạo chỉ viền trang trí trên bề mặt                   

sàn gỗ 

Che khe hở co ngót sàn gỗ 

Bo mép kết thúc sàn gỗ giúp tránh các 

tác nhân: mối mọt, bụi bẩn, thấm nƣớc,… 

NẸP L KẾT THÖC SÀN GỖ 

NẸP S-L2010 

Chất liệu: inox 304 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-L2010 2.44m 50 thanh 122 m 

NẸP S-L2010 

Chất liệu: inox 304 

Màu: inox xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-L2010 2.44m 50 thanh 122 m 

NẸP S-L2010 

Chất liệu: inox 304 

Màu: đen xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-L2010 2.44m 50 thanh 122 m 
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NẸP T - CHỈ TRANG TRÍ CHỮ T 

: 

ỨNG DỤNG: 

Tạo chỉ viền trang trí trên bề mặt vách, sàn (vách 
tiếp tân, vách gỗ, vách đá…) 

Che khe hở giữa 2 vật liệu (thƣờng giữa 2 loại 
vật liệu khác nhau vd nhƣ sàn gỗ sàn gạch, 

hoặc vật liệu phải chia tấm vì quá khổ) 

NẸP S-T66 

Chất liệu: inox304 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-T66 2.44 m 100 thanh 244 m 

NẸP S-T66 

Chất liệu: inox304 

Màu: vàng bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-T66 2.44 m 100 thanh 244 m 
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NẸP S-T85 

Chất liệu: inox304 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-T85 2.44 m 100  thanh 244 m 

NẸP S-T85 

Chất liệu: inox304 

Màu: vàng bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-T85 2.44 m 100  thanh 244 m 

NẸP S-T105 

Chất liệu: inox304 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-T105 2.44 m 100  thanh 244 m 

NẸP S-T105 

Chất liệu: inox304 

Màu: vàng bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-T105 2.44 m 100  thanh 244 m 

NẸP T - CHỈ TRANG TRÍ CHỮ T 

NẸP S-T85 

Chất liệu: inox304 

Màu: inox xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-T85 2.44 m 100  thanh 244 m 
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NẸP S-T25 

Chất liệu: inox304 

Màu: vàng xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-T25 2.7m 20 thanh 54m 

   

   

   

   

   

NẸP S-T105 

Chất liệu: inox304 

Màu: hồng xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-T105 2.44 m 100 thanh 244 m 

NẸP S-T105 

Chất liệu: inox304 

Màu: đen xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-T105 2.44 m 100 thanh 244 m 

NẸP S-T15 

Chất liệu: inox304 

Màu: vàng bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-T15 2.44 m 50 thanh 122 m 

NẸP S-T20 

Chất liệu: inox304 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-T20 2.44 m 50 thanh 122 m 

NẸP T - CHỈ TRANG TRÍ CHỮ T 
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NẸP T - CHỈ TRANG TRÍ CHỮ T 

: 

 

NẸP CVAC147 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: nhôm mờ 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

CVAC147 2.5m 50 thanh 122 m 

NẸP CVAC147 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: inox 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

CVAC147 2.5m 20 thanh 50m 

NẸP CVAC220 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: nhôm mờ 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

CVAC220 2.5m 20 thanh 50m 

NẸP CVAC220 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

CVAC220 2.5m 20 thanh 50m 
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ỨNG DỤNG: 

Tạo điểm nhấn trang trí trên vách ốp đá, gạch, gỗ… 

Tạo chỉ trên các vật dụng nội that: cửa đi, tủ,.. 

Phân tách 2 vật liệu khác nhau: gạch - gỗ, gạch - 
đá,… 

Tạo chỉ âm trên trần vách thạch cao.  

NẸP U - CHỈ TRANG TRÍ CHỮ U 

NẸP S-U58 

Chất liệu: inox304 

Màu: inox xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-U58 2.7m 50 thanh 135 m 

NẸP S-U58 

Chất liệu: inox304 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-U58 2.7 m 50 thanh 135 m 
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NẸP U - CHỈ TRANG TRÍ CHỮ U 

: 

 

   

   

   

   

   

NẸP S-UK12 

Chất liệu: inox304 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-UK12 2.44 m 20 thanh 48.8 m 

NẸP LA208 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: vàng bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

LA208 2.5m 20 thanh 50m 

NẸP S-U58 

Chất liệu: inox304 

Màu: vàng bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-U58 2.7 m 50 thanh 135 m 

NẸP S-U10 

Chất liệu: inox304 

Màu: inox bóng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-U10 2.44 m 50 thanh 135 m 

NẸP S-UA10 

Chất liệu: inox304 

Màu: đen xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-UA10 2.44 m 50 thanh 135 m 
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ỨNG DỤNG: 

Tạo phào chân tƣờng phẳng, không bị co 

ngót, cong vênh trong quá trình sử dụng  

Thi công nhanh chóng, chính xác  

Tăng tính thẩm mỹ cho không gian  

Che đi khuyết điểm của phần chân tƣờng  

NẸP LEN CHÂN TƢỜNG 

NẸP S-C320 

Chất liệu: inox304 

Màu: đen xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-C320 2.44 m 50 thanh 122 m 

NẸP SK-800 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: inox xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

SK-800 2.7 m 20 thanh 54 m 
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NẸP LEN CHÂN TƢỜNG 

: 

 

NẸP S-C340 

Chất liệu: inox304 

Màu: đen xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-C340 2.44 m 20 thanh 48.8 m 

NẸP S-CA40 

Chất liệu: inox304 

Màu: đen xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-CA40 2.44 m 20 thanh 48.8 m 

NẸP S-CV60 

Chất liệu: inox304 

Màu: đen xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-CV60 2.44 m 20 thanh 48.8 m 

NẸP S-CA20 

Chất liệu: inox304 

Màu: đen xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-CA20 2.44 m 20 thanh 48.8 m 
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LEN CHÂN TƢỜNG  

NẸP SK-SQ80 

Chất liệu:  hợp kim nhôm 

Màu: trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

SK-SQ80 2.5 m 20 thanh 50 m 

NẸP S-CV100 

Chất liệu:  inox 304 

Màu: inox xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-CV100 2.44m 20 thanh 48.8m 

1
0

0
.0

 

10.0 

NẸP SK-SQ60 

Chất liệu:  hợp kim nhôm 

Màu: đen mờ 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

SK-SQ60 2.5 m 50 thanh 125 m 
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ỨNG DỤNG: 

Tách khe trần thạch cao và tƣờng giúp:  

 chống nứt khe tường 

 Tạo độ sắc nét  - phẳng cho trần thạch cao 

 

Tách khe vách thạch cao và sàn giúp: 

 chống ẩm chân vách 

 Tạo độ sắc nét  - phẳng cho vách thạch cao 

NẸP THẠCH CAO - Z 

   

   

NẸP Z-10 

Tách khe thạch cao 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

Z-10 2.5 m 100 thanh 250 m 

KHE TRẦN - TƢỜNG   chống nứt khe trần KHE CHÂN VÁCH T.CAO    chống ẩm vách 

thạch cao 
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NẸP THẠCH CAO - GÓC DƢƠNG 

ỨNG DỤNG: 

Áp dụng cho các góc dƣơng, góc trần - vách 

thạch cao hoặc tƣờng bả matit.  

Tạo độ sắc nét, thẳng - phẳng  

MẶT CẮT PHỐI CẢNH 
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NẸP AR-3 

Tạo góc TRÕN thạch cao hoàn thiện 
sắc nét 
Màu: trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

AR-3 2.2 m 100 thanh 220 m 

   

   

   

   

   

NẸP S2G-2020 
Tạo góc VUÔNG thạch cao hoàn 

thiện sắc nét  

Màu: ghi xám 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S2G-2020 2.2 m 100 thanh 220 m 

NẸP SG-2020 
Tạo góc VUÔNG thạch cao hoàn 

thiện sắc nét 

Màu: ghi xám 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

SG-2020 2.2 m 100 thanh 220 m 

NẸP SW-2020 (BH) 
Tạo góc VUÔNG thạch cao hoàn 

thiện sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

SW -2020 (BH) 2.2 m 100 thanh 220 m 

NẸP SW-2020  
Tạo góc VUÔNG thạch cao  

hoàn thiện sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

SW -2020 2.2 m 100 thanh 220 m 

NẸP THẠCH CAO - GÓC DƢƠNG 
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ỨNG DỤNG: 

Áp dụng cho các góc âm, góc vách - trần 

thạch cao 

Tạo độ sắc nét, thẳng - phẳng  

NẸP THẠCH CAO - GÓC ÂM  

   

   

NẸP IA-2(W) 

Tạo góc hoàn thiện sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

IA-2(W) 2.2 m 100 thanh 220 m 

MẶT CẮT PHỐI CẢNH 
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ỨNG DỤNG: 

Tạo ron âm thạch cao trang trí cho trần thạch cao 
 

Tạo khe co giãn cho trần thạch cao 
 

Hạn chế tối đa vết nứt trên trần thạch cao giữa 
các tấm vật liệu khi có sự chuyển vị (vì nẹp hấp 

thu tốt các rung động) 
 

Tạo khe bóng đổ - là điểm nhấn trang trí hiện đại 
 
 

   

   

   

NẸP PJ-5 

Tạo khe hoàn thiện sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

PJ-5 2.5 m 100 thanh 250 m 

NẸP P-UT12(B) 

Tạo khe hoàn thiện sắc nét 

Màu: Đen 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

P-UT12(B) 2.5 m 50 thanh 125 m 

NẸP P-UT12 

Tạo khe hoàn thiện sắc nét 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

P-UT12 2.5 m 50 thanh 125 m 

NẸP THẠCH CAO - RON ÂM  
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NẸP VÁT CẠNH CỘT 

MẶT CẮT PHỐI CẢNH 

ỨNG DỤNG: 

Áp dụng cho các cột, dầm, cấu kiện bê tông 

thƣờng đƣợc sử dụng ở các khu vực công 

cộng: tầng hầm, bãi đõ xe… 

Nẹp đƣợc ghép vào ván khuôn trƣớc khi đổ bê 

tông. Sau khi gỡ ván khuôn và nẹp ra ta sẽ 

được các cạnh vát sắc nét trên cột -  dầm 
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NẸP VÁT CẠNH CỘT 

NẸP TA-25(W) 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

TA-25(W) 2.5 m 50 thanh 125 m 

   

   

   

   

NẸP G-TA-25 

Màu: ghi xám 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

G-TA-25 2.5 m 50 thanh 125 m 

NẸP TA-30(W) 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

TA-(30)W 2.5 m 50 thanh 125 m 

NẸP G-TA-30 

Màu: ghi xám 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

G-TA-30 2.5 m 50 thanh 125 m 

NẸP TA-35(W) 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

TA-35(W) 2.5 m 50 thanh 125 m 
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NẸP VÁT CẠNH CỘT 

   

   

   

   

NẸP G-TA-35 

Màu: ghi xám 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

G-TA-35 2.5 m 50 thanh 125 m 

NẸP TA-50(W) 

Màu: Trắng 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

TA-50(W) 2.5 m 50 thanh 125 m 

NẸP G-TA-50 

Màu: ghi xám 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

G-TA-50 2.5 m 50 thanh 125 m 
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NẸP EJ125 (S) 

Chất liệu:  hợp kim nhôm 

Màu: inox 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

EJ125 2.5m 50 thanh 125m 

KHE CO GIÃN SÀN GẠCH - SÀN BÊ TÔNG 

ỨNG DỤNG: 

Giúp thi công nhanh gọn, chính xác  

Dùng cho sàn lát gạch. (chống nứt 

gạch khi giãn nở nhiệt độ/ thời tiết)  

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

30EXJ-9 2.5 m 50 thanh 125 m 

NẸP KHE CO DÃN 
NẸP 30EXJ-9 

Màu: ghi xám 

Tạo khe dãn nở nhiệt cho sàn bê tông 
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NẸP SN-DG 

Màu: ghi đen 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

SN-DG 3.0 m 30 thanh 90 m 

NẸP SN-YG 

Màu: ghi xám 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

SN-YG 2.5 m 30 thanh 75 m 

MẶT CẮT PHỐI CẢNH 

ỨNG DỤNG: 

Áp dụng cho mũi bậc thang ốp lát gạch, đá 

hoặc thang bê tông 

Tạo ma sát, giúp chống trơn trƣợt cho bậc thang 

NẸP MŨI BẬC - CHỐNG TRƠN 
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ỨNG DỤNG: 

Hạn chế trơn trƣợt ở khu vực cầu thang, 

đảm bảo an toàn cho người sử dụng  

Bảo vệ cạnh gạch khỏi sứt mẻ, do va chạm 

khi di chuyển qua lại  

Trang trí – tạo điểm nhấn cho mũi bậc   

Không cần mài mòi cạnh gạch  

Dùng đƣợc cả nội và ngoại thất  

NẸP MŨI BẬC - CHỐNG TRƠN 

NẸP S-MV30 

Chất liệu: inox304 

Màu: inox xƣớc 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

S-MV30 2.44 m 20 thanh 48.8 m 

NẸP AL2100 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: nhôm mờ 

Tên nẹp Chiều dài 1 hộp Số m/hộp 

AL2100 2.5 m 20 thanh 125 m 
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NẸP NHÔM PROFILE ĐÈN LED 

: 

 

ỨNG DỤNG: 

Tạo điểm nhấn và chiếu sáng cho :  

 Đồ nội thất : tủ áo, tủ bếp, giá sách, 

tủ rƣợu, tủ trƣng bày…  

Trang trí vách tiếp tân, vách phòng 

khách, sảnh – hành lang…  

Trang trí trần: vừa chiếu sáng vừa tạo 

hiệu quả độc đáo cho trần  

NẸP G-1612 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: nhôm mờ 

Tên nẹp Chiều dài 

G-1013 3.0 m 

NẸP G-1616-1 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: nhôm mờ 

Tên nẹp Chiều dài 

G-1013 3.0 m 
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NẸP G-2309 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: nhôm mờ 

Tên nẹp Chiều dài 

G-2309 3.0 m 

NẸP G-3010 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: nhôm mờ 

Tên nẹp Chiều dài 

G-1013 3.0 m 

NẸP NHÔM PROFILE ĐÈN LED 

NẸP G-9032 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: nhôm mờ 

Tên nẹp Chiều dài 

G-1013 3.0 m 

NẸP G-6536 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: nhôm mờ 

Tên nẹp Chiều dài 

G-1013 3.0 m 

NẸP G-2415 

Chất liệu: hợp kim nhôm 

Màu: nhôm mờ 

Tên nẹp Chiều dài 

G-1013 3.0 m 
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ỨNG DỤNG: 

Giấu khuôn hoàn toàn phù hợp kiến trúc hiện đại  

Chống nứt cạnh hoàn hảo - Độ chính xác tuyệt đối 
khi lắp đặt cho tƣờng trát và tƣờng ốp gạch 

 
Đồng bộ vật liệu, đảm bảo phong cách tối giản   

Kết hợp tuyệt vời với len chân tƣờng âm 

Phù hợp cho các vị trí cửa phòng ngủ, cửa phòng 

khách, cửa wc (kết hợp với gạch ốp lát),... 

KHUÔN CỬA ÂM - CỬA GIẤU KHUÔN 
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BỘ KHUÔN CỬA ÂM TUS45  

Chiều mở: vào trong 
 

Kích thƣớc Phụ Kiện 

1.000x2.500mm 

1.000x2.750mm 

3.300mm 

- Ke L, V, tam giác 

- Thanh chống dưới 

- Lưới chống nứt 

- Gioăng cao su 

BỘ KHUÔN CỬA ÂM TUS50  

Chiều mở: vào trong 
 

Kích thƣớc Phụ Kiện 

1.000x2.500mm 

1.000x2.750mm 

 

- Ke L, V, tam giác 

- Thanh chống dưới 

- Lưới chống nứt 

- Gioăng cao su 

BỘ KHUÔN CỬA ÂM TUT45  

Chiều mở: ra ngoài 

 
 

Kích thƣớc Phụ Kiện 

1.000x2.750mm 

3.300mm 

- Ke L, V, tam giác 

- Thanh chống dưới 

- Lưới chống nứt 

- Gioăng cao su 

KHUÔN CỬA ÂM - CỬA GIẤU KHUÔN 
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